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6. KếT LUậN

Cây lúa được trồng ở 12 trong 42 nước châu Âu và các nước Baltics, gồm có Albania, Bồ Đào Nha, Bulgaria, Hy Lạp, Hungary, Macedonia, Liên Bang Nga, Pháp, Romania, Tây Ban Nha, Uzbekistan và ý từ thế kỷ VIII, sau khi tiếp cận thương mãi với các xứ ả Rập và châu á. Lúa được các nhà thương mại đưa từ châu á đến Ai Cập thuộc vùng Địa Trung Hải cách đây 2.500 năm, sau đó xâm nhập vào Tây Ban Nha (năm 711 sau CN), ý (thế kỷ IX) và tiến đến các nước Trung Âu (vùng châu thổ Aral, Caspian và Black Sea), trước khi đến miền trung của nước Hungary (Chataigner and Conesa, 1996). Châu này hoàn toàn thuộc miền ôn đới và có khí hậu Địa Trung Hải ở về phía nam. Mục đích của nông dân trồng lúa ở vùng này khác nhau tùy theo nhu cầu của mỗi xứ. Nước ý trồng lúa ở thung lũng sông Po, miền bắc, vừa để đáp ứng nhu cầu nội địa vừa xuất khẩu qua các nước Âu Châu khác. Nước Pháp trồng lúa ở vùng nước đọng Camargue ở miền Nam để ngăn chận sự xâm nhập nước mặn từ biển vào đất liền và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các chánh phủ châu Âu phải bao cấp ngành trồng lúa để giữ thế cân bằng chính trị của giới nông dân lao động. Hiên nay khẩu phần gạo bình quân của vùng khoảng 5 kg mỗi năm và có khuynh hướng tăng gia do khẩu vị đa dạng hóa và người di cư từ á châu. Châu Âu sản xuất gạo chỉ thỏa mãn độ 55% của nhu cầu. Số lượng gạo còn lại phải nhập khẩu từ châu á (gạo indica) và châu Mỹ (gạo japonica).

Vì lúa được trồng trong miền ôn đới nên các giống thuộc Japonica có gạo dẽo, hạt tròn hoặc trung bình. Gần đây với sự thay đổi thị hiếu và khẩu vị của giới tiêu thụ, loại lúa japonica hạt dài, như giống Thaibonet (M-102) du nhập từ California, đã trở nên phổ biến trong vùng. Các chuyên gia lúa gạo bắt đầu lai tạo giống japonica truyền thống và loại lúa thơm của á Châu, như Basmati và Jasmine.

Vì lúa gạo không phải là thức ăn căn bản của vùng nên đầu tư phát triển tương đối nhỏ so với các màu khác như lúa mì, bắp, khoai tây... Do đó, sản xuất lúa không tăng nhiều trong hai thập niên qua, trái lại có một số nước ở vùng Baltics như Albania, Hungaria, Romania và Liên Bang Nga, Uzbetkistan giảm bớt diện tích trồng lúa khi họ chuyển hướng từ nền kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường.

1.

SảN XUấT và TIềM NĂNG LúA GạO

Cũng như Mỹ, châu Âu gồm cả các nước Baltic trồng lúa, chỉ trồng một mùa lúa mỗi năm vào mùa hè với khí hậu Địa Trung Hải, tương đối thuận lợi cho sự phát triển của loài thảo mộc này - nhiều ánh sáng, ngày dài, đêm mát và ít ẩm độ, nhưng mùa hè lại ngắn từ 3 đến 5 tháng tùy theo vĩ tuyến của từng nước. Ngành canh tác lúa được cơ giới hóa hoàn toàn, ngay cả sử dụng kỹ thuật laser trong khâu làm đất, làm cho giá thành sản xuất tăng đến khoảng 2.000 đô la mỗi hecta. Do đó, châu Âu đạt được năng suất bình quân cao rất sớm. Vào thập niên 1950s và 60s, ngành trồng lúa của nước ý đã thành công cải tiến năng suất đến 5-6 t/ha, nhưng sau đó năng suất này ngừng đọng và kéo dài cho đến ngày nay. Trong khi đó, xứ Ai Cập, nước úc, tiểu bang California, Hy Lạp đã tiến bộ nhanh, làm tăng năng suất trung bình đến 8-9 t/ha trong 2003-2004.  

1.2.       Đặc tính của trồng lúa ở châu Âu và Baltics

Ngành canh tác lúa ở châu Âu và Baltics có những đặc tính gần giống với châu Mỹ, nhứt là Hoa Kỳ, nhưng với qui mô nhỏ hơn vì châu này là lục địa nhỏ và cổ, không có nhiều đất đai rộng lớn để khai thác. Một cách tóm lược, ngành trồng lúa của châu này gồm có các đặc tính:
    

   (i) Cơ giới hóa hoàn toàn,

(ii) Chỉ trồng lúa tưới tiêu,

(iii) Chỉ trồng lúa Japonica
(iv) Lúa gieo thẳng,

(v) Nông hộ bình quân có độ 40-50 ha,

(vi) Trồng lúa một vụ từ tháng 5 đến 10,

(vii) Ngành nông nghiệp gồm lúa gạo được nhà nước trợ cấp lớn cho cả khâu sản xuất và thị trường theo chính sách của Liên Hiệp Châu Âu,

(viii) Chịu ảnh hưởng khí hậu Địa Trung Hãi, nghĩa là khô, nóng và vũ lượng ít độ 950 mm/năm.

1.3.       Sản xuất và tiềm năng

1.3.1.
Sản lượng: Vào năm 2004, lúa của châu Âu và Baltics sản xuất gần 3 triệu tấn trên diện tích 431.000 ha và năng suất bình quân 6,7 t/ha. Nước ý sản xuất lúa lớn nhứt ở châu Âu với 1,5 triệu tấn lúa, sau đó là Tây Ban Nha 900.000 tấn, Nga 471.000 tấn, Uzbekistan 279.000 tấn, Hy Lạp 175.000 tấn, Bồ Đào Nha 148.000 tấn và Pháp 115.000 tấn (Bảng 1). Một cách tổng thể, sản lượng lúa của châu Âu & các nước Baltics tăng gia đều đặn gần 3% mỗi năm do tăng gia diện tích trồng và năng suất, nhưng cũng có một số nước giảm sản xuất như Pháp giảm 26%, Hungary 38%, Uzbekistan 35%, Nga 64%, Romania 74% và Albania không còn trồng lúa nữa trong thời gian 1994-2004.  Hiện tượng này là do giá gạo sút giảm liên tục, kém hấp dẫn, đặc biệt ở các nước Trung Âu đang ở trong tình trạng chuyển tiếp, thiếu yễm trợ của nhà nước. Sản xuất lúa hàng năm đã tăng gia nhiều nhứt ở Tây Ban Nha với 82%, Macedonia 64% và Bồ Đào Nha 8% trong thập niên vừa qua. Sản xuất lúa ở nước ý không tăng gia, nhưng có phần sút giảm đôi chút.

1.3.2. Năng suất:  Năng suất của toàn châu Âu và Baltics tăng độ 1,5 % mỗi năm.  Năng suất bình quân đạt được cao nhất ở nước Hy Lạp với gần 8 t/ha (2003), Tây Ban Nha 7,4 t/ha, ý 6,6 t/ha, Bồ Đào Nha 5,7 t/ha và Pháp 5,7 t/ha (Bảng 1). Trong khi các nước Baltics có năng suất thấp hơn từ 3,7 t/ha ở Nga đến 4 t/ha ở Hungary và Bulgaria 4,7 t/ha do ảnh hưởng của tình trạng chính trị chuyển tiếp ở các nước này. Nước ý có một quá trình trồng lúa tiến bộ vượt bực trong những thập niên niên 50s và 60s, nhưng sự tiến bộ này đã bế tắc vì chính sách bao cấp thiếu tính chất năng động và tích cực; nên năng suất đã bị trì trệ khoảng 6 t/ha trong vòng nửa thế kỷ qua (Bảng 2). Nước Pháp cũng gặp phải cùng tình trạng này. Ông Jean-Claude Mouret và R. Hammond (2001) của Trung Tâm CIRAT, Pháp, đã nghiên cứu sự kiện sự kiện này ở Pháp và báo cáo về 2 lý do chính làm năng suất lúa không tiến bộ nhiều, ngoài yếu tố giống lúa:
(1) Quần thể lúa không hội đủ tiêu chuẩn - dưới 210 chồi/m2 - để cho năng suất trên 6 t/ha. Do đó, phải điều chỉnh ngày gieo và bón phân đạm căn bản đầy đủ (trước khi gieo và giai đoạn phát triển chồi) để có được số chồi/m2 như ý muốn (Một thành phần của phương pháp Kiểm Tra Lúa - Rice Check); và

(2) Kiểm soát cỏ đại chưa hữu hiệu. 

1.3.3.
Diện tích: Diện tích trồng lúa của toàn vùng tăng chậm độ 1,2 % mỗi năm trong 1994-2004. Nước ý có diện tích trồng lúa lớn nhứt của vùng với 227.000 ha lúa thu hoạch trong 2004 (Bảng 1). Những nước có khuynh hướng gia tăng diện tích trồng lúa gồm có Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Bulgaria, trong khi diện tích sút giảm ở ý, Pháp và các nước Baltics khác. Diện tích trồng lúa để xuất khẩu ở nước Tây Ban Nha tăng cao nhứt 12% mỗi năm.

1.3.4.
Tiềm Năng:  Tiềm năng sản xuất lúa ở châu Âu và Baltics (42 nước) rất giới hạn vì cựu lục địa đã được khai thác triệt để và lúa gạo không phải là thức ăn chính của vùng. Ngoài ra, vùng này đang chủ trương thực hiện nền kinh tế thị trường trong khuôn khổ của Liên Âu và theo chiều hướng toàn cầu hóa; do đó, lúa gạo không có lợi thế cạnh tranh so với các châu lục khác, đặc biệt châu á trong thời gian tới. Tuy nhiên, mức tiêu thụ hàng năm của mỗi đầu người đã tăng gia đáng kể, độ 2,5% mỗi năm trong thời gian 1991-2001 (FAO, 2004), tạo ra áp lực tăng gia sản xuất để bắt kịp nhu cầu của vùng.
Tháng 2-2001, Liên Âu đưa ra sáng kiến hủy bỏ hàng rào thuế nhập khẩu cho “mọi thứ ngoại trừ vũ khí - EBA”, nhưng lúa gạo là một thứ nông phẩm rất nhạy cảm nên mức thuế quan giảm xuống từ từ, và miễn hẳn kể từ năm 2009 (Xem thêm Chương  X: Thương Mãi và Chánh Sách Lúa Gạo Quốc tế).  Do đó, sản xuất lúa gạo của châu này sẽ bị thuyên giảm trong tương lai.

Bảng 1: Dân số (2002), tiêu thụ/người/năm (2002), diện tích thu hoạch, năng suất và sản

          lượng lúa (2004)

	Các nước
	
	
Lúa

	
	Dân số

(x1.000)
	Kg lúa/

người/

năm
	Diện tích thu hoạch

(ha)
	Năng suất

(kg/ha)
	Sản lượng

(tấn)
	% Sản lượng so sánh với 1994



	Thế giới
	6.224.978
	85,9
	151.295.524
	4.004
	605.758.530
	2,8

	Châu Âu & Baltics1/
	519.825
	6,9
	431.494
	6.708
	2.894.265
	10,9

	  Albania
	3.141
	12,0
	0
	0
	0
	0

	  Bulgaria
	7.965
	5,9
	5.669
	4.960
	28.116
	585

	  Pháp
	59.850
	7,0
	20.160
	5.710
	115.110
	-26,0

	  Hy Lạp
	10.970
	12,1
	24.138
	7.250
	175.000
	4,0

	  Hungary
	9.923
	8,1
	3.000
	4.000
	12.000
	-37,6

	  Ý Đại Lợi
	57.482
	8,7
	227.000
	6.590
	1.496.000
	-3,8

	  Macedonia,

The Fmr Yug Rp
	2.046
	2,0
	2.840
	5.168
	14.676
	64,1

	  Bồ Đào Nha
	10.049
	26,5
	26.000
	5.692
	148.000
	8,1

	  Romania
	22.387
	5,2
	1.187
	4.181
	4.963
	-74,4

	  Tây Ban Nha
	40.977
	11,2
	121.500
	7.4,11
	900.400
	82,2

	  Liên Bang Nga2/
	142.000
	5,2
	125.000
	3.769
	471.060
	-35,2

	  Uzbekistan2/
	26.000
	8,0
	60.000
	4.650
	279.000
	-64,1


Nguồn: FAOSTAT, 2004  Faostat Citation
1/ Toàn vùng có 42 nước.

2/ Nga và Uzbekistan không thuộc Châu Âu & Baltics (theo FAOSTAT, 2004)

Bảng 2: Diện tích, năng suất và sản lượng lúa 
    của nước ý, 1961-2003.

	Nước ý
	Lúa

	
	Diện tích

thu hoạch

(ha)
	Năng suất

(t/ha)
	Sản lượng

(tấn)

	1961
	123.262
	5.6 7
	699.800

	1970
	172.946
	4.733
	818.500

	1975
	174.100
	5.695
	991.500

	1980
	176.089
	5.495
	967.700

	1985
	185.510
	6.052
	1.122.700

	1990
	214.124
	6.028
	1.290.700

	1995
	239.259
	5.521
	1.320.850

	2000
	220.348
	5.581
	1.229.767

	2003
	220.000
	6.181
	1.359.826

	2004
	227.000
	6.590
	1.496.000



     


Nguồn: FAOSTAT, 2004
 
2.      TIÊU THụ LúA GạO ở CHÂU ÂU Và BALTICS

Mức tiêu thụ hàng năm của mỗi đầu người ở Châu Âu và các nước Baltics tăng từ 5,5 kg lên gần 7 kg lúa trong thời gian từ 1991 đến 2001. Châu này là vùng nhập khẩu thực sự, khoảng 2,1 triệu tấn lúa (tương đương) vào năm 2002 để đáp ứng nhu cầu. Nước ý, Tây Ban Nha và Macedonia là 3 nước xuất khẩu thực sự và 8 nước còn lại là những nước nhập khẩu thực sự. Năm 2002, nước ý xuất khẩu 861.091 tấn lúa, Tây Ban Nha 728.584 tấn và Macedonia với số lượng ít hơn độ 2.765 tấn (Bảng 3).  

Trong những năm gần đây, giới tiêu thụ có khuynh hướng thay đổi khẩu vị khá nhanh do thay đổi lối sống trong xã hội, ưa thích đa dạng hóa thức ăn và gia tăng dân di cư á châu; cho nên tiêu thụ lúa gạo gia tăng đáng kể. Trong tương lai, vùng này sẽ nhập khẩu nhiều hơn thay vì tăng gia sản xuất để thỏa mãn giới tiêu thụ lúa gạo.

   Bảng 3: Sản xuất, tiêu thụ và nhập xuất khẩu lúa của các nước châu Âu và Baltics, 2002

	
	Lúa (tấn)

	
	Sản lượng
	Nhập khẩu


	Xuất khẩu


	Tiêu thụ



	Thế giới
	575.105.490
	39.396.578
	44.210.666
	594.560.707

	Châu Âu & Baltics1/
	2.644.593
	4.125.689
	2.642.073
	4.784.765

	  Albania
	0
	39.469
	96
	39.373

	  Bulgaria
	17.955
	39.182
	5.412
	51.725

	  Pháp
	105.227
	625.460
	136.502
	555.561

	  Hy Lạp
	168.682
	46.616
	44.782
	159.073

	  Hungary
	9.768
	77.981
	89
	85.017

	  ý
	1.371.100
	130.887
	861.091
	594.406

	  Macedonia,The Fmr Yug Rp
	8.860
	313
	2.765
	6.409

	  Bồ Đào Nha
	145.801
	115.255
	12.604
	277.023

	  Romania
	1.500
	114.979
	505
	115.975

	  Tây Ban Nha
	815.700
	283.927
	728.584
	507.503


      Nguồn: FAOSTAT, 2004  Faostat Citation
         


1/ Toàn vùng có 42 nước.
3.

KHảO CứU LúA GạO của VùNG ĐịA TRUNG HảI - Med-rice

Về mặt quốc tế và khu vực, người ta quan tâm nhiều đến sản xuất lúa gạo và các vấn đề khó khăn liên hệ đến loại lúa indica và ít chú ý đến loại lúa japonica; vì thế các viện quốc tế và cấp vùng đã được thiết lập để nghiên cứu lúa gạo ở vùng nhiệt đới, như IRRI ở Los Banos, Phi Luật Tân; WARDA ở M’ Bé, Côte d’Ivoire; và CIAT ở Cali, Colombia.  Không có một viện hoặc trung tâm nghiên cứu quốc tế và vùng cho loại lúa japonica của các miền ôn đới, có lẽ vì các miền này gồm đa số là các nước tiền tiến, không cần hỗ trợ của thế giới.  

Tuy nhiên, nghiên cứu trên cây lúa của châu Âu và Baltics đã không tiến bộ nhiều lắm trong hai thập niên gần đây. Các cuộc nghiên cứu được thực hiện ở cả hai khu vực công và tư. ở nước ý, có hai cơ quan nghiên cứu lúa gạo: ENTERIZI, môt hình thức quốc doanh, nhưng hoạt động cho cả khảo cứu, sản xuất hạt giống và thương mãi, tách rời với khu vực công ở Mortara và Bộ Nông Nghiệp có một trung tâm nghiên cứu dành cho ngành lúa gạo ở Vercelli. Cả hai cơ quan này đều nằm trong thung lũng sông Po, miền Bắc ý. Còn ở các nước Pháp, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và các nước Baltics chỉ có khu vực công đảm trách chức năng nghiên cứu lúa gạo, với những phương tiện eo hẹp.

Do đó, vào 1990, Cơ quan FAO và một số nước Châu Âu và Bắc Phi Châu, chủ yếu Ai Cập và Morocco, đã cùng nhau thiết lập một Mạng Lưới Nghiên Cứu Hợp Tác Trên Lúa ở Vùng Địa Trung Hải, được gọi là MEDRICE (Inter-Regional Network on Cooperative Research on Rice in the Mediterranean areas). Mạng Lưới này chỉ hợp tác nghiên cứu trên loại lúa japonica và gồm có 12 nước tình nguyện tham dự: Anh Quốc, Bulgaria, Ai Cập, Pháp, Hy Lạp, ý, Morocco, Bồ Đào Nha, Romania, Russia, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong 2001, phiên họp của Mạng Lưới này diễn ra ở Krasnodar, nước Nga đã nhứt trí chấp nhận sự gia nhập của 3 quốc gia mới: Iran, Ukrain và Uzbekistan. Đây là một trong những mạng lưới tự trị và năng động mà cơ quan FAO hỗ trợ mặt kỹ thuật.

· Mục tiêu của Mạng Lưới: Khuyến khích hợp tác giữa các nước để giải quyết các vấn đề chung của sản xuất lúa gạo ở các khu vực có khí hậu Địa Trung Hải.
· Tổ chức: Mạng Lưới gồm có 11 Trung Tâm Nghiên Cứu Lúa Gạo Quốc Gia liên hệ (Ngoại trừ Anh Quốc) và một Trung Tâm điều hợp: Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Quốc Gia (INRA), CIRAD, Montpellier, Pháp từ 1990 cho đến tháng 9 - 2001. Sau đó, trường Đại Học Torino, ý đảm nhiệm chức năng này từ tháng 9-2001 đến nay. Điều Hợp Viên là Giáo Sư  Aldo Ferraro: 

A. Ferrero
AGROSELVITER
Via L. da Vinci, 44
10095 GRUGLIASCO (TO) ITALY
tel. +39 011 6708780
fax +39 011 6708798
e-mail:aldo.ferrero@unito.it
www:http://www.agraria.unito.it/dip/agrose/homeagrose.htm
· Sáu nhóm làm việc của Mạng Lưới: Các nhóm này hoạt động riêng biệt trong 6 lãnh vực: (i) Công nghệ sinh học lúa, (ii) Cải tiến giống lúa, (iii) Cải tiến quản lý lúa, (iv) Biến chế lúa, (v) Kinh tế lúa gạo và (vi) Thông tin về lúa gạo. Trong 2000, một nhóm Thảo Luận Điện Tử được thiếp lập nhằm để trao đổi kinh nghiệm và các thông tin kỹ thuật về lúa gạo một cách thường xuyên. Địa chỉ của nhóm này: MEDRICEdiscussion@egroups.com
Sau gần 15 năm làm việc chung, MEDRICE đã tạo được một số thành quả rất khích lệ:

· Năng suất bình quân của lúa đã tăng đáng kể ở Hy Lạp 32%, Ai Cập với 30%, Bồ Đào Nha 26%, Tây Ban Nha 15% và Thổ Nhĩ Kỳ 7% trong thời kỳ từ ngày thành lập mạng lưới hợp tác (1990) đến 2003. ở các nước ý, Pháp và Nga, năng suất không thay đổi nhiều lắm, nếu không muốn nói là ngừng đọng (Bảng 4).

· Một số giống lúa cải thiện được phổ biến khắp Mạng Lưới Hợp Tác. Xuyên qua Mạng Lưới này, các nước hội viên đã trao đổi với nhau các giống lúa qua một chương trình trao đổi nguồn gen tự do, mặc dù quyền sở hữu trí tuệ đôi khi được nêu ra. Do đó, một số giống lúa phổ thông, như Thaibonnet, Ariete, Baldo, đã được trồng ở hầu hết các nước của Mạng Lưới.

· Mạng Lưới, qua tổ chức CIHEAM ở Pháp, đã xuất bản nhiều báo cáo, tài liệu kỹ thuật về lúa gạo có giá trị, và tờ thông tin Medoryza.

Bảng 4: Tình trạng cải tiến năng suất lúa (kg/ha) của Mạng Lưới Hợp Tác Khảo Cứu 

trong khu vực Địa Trung Hải (MEDRICE), 1990-2004

	Các nước
	1990
	1992
	1994
	1996
	1998
	2000
	2002
	2004



	Bulgaria
	2.378
	3.204
	3.719
	3.389
	3.147
	6.103
	4.310
	4.960

	Ai Cập
	7.266
	7.651
	7.913
	8.291
	8.640
	9.102
	9.141
	9.685

	Pháp
	5.946
	5.270
	4.555
	5.244
	5.825
	5.836
	5.691
	5.710

	Hy Lạp
	6.000
	7.361
	8.226
	7.490
	8.054
	7.410
	7.526
	7.250

	Hungary
	3.352
	3.070
	3.131
	2.251
	2.703
	3.493
	4.643
	4.000

	Ý 
	6.028
	5.876
	5.766
	5.812
	6.257
	5.581
	6.200
	6.590

	Bồ Đào Nha
	4.614
	5.195
	5.478
	6.091
	5.987
	5.977
	5.786
	5.692


	Romania
	1.667
	2.372
	3.283
	2.707
	2.979
	2.644
	2.937
	4.181

	Liên Bang Nga
	-
	2.841
	2.712
	2.480
	3.037
	3.495
	3.766
	3.769

	Tây Ban Nha
	6.321
	6.448
	6.111
	6.984
	7.066
	7.066
	7.225
	7.411

	Thổ Nhĩ Kỳ
	4.962
	5.003
	4.938
	5.105
	5.250
	6.034
	6.000
	5.000


 Nguồn: FAO, 2004

4.

CáC THáCH THứC Và CƠ HộI TRồNG LúA của vùng

Ngành sản xuất lúa của châu Âu và các nước Baltics không có tầm quan trọng lớn về mặt kinh tế, nhưng có ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động chính trị bản xứ. Hơn nữa, một số nước ở thời kỳ chuyển tiếp đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế, ảnh hưởng trầm trọng đến nền nông nghiệp, gồm cả khâu trồng lúa. Tuy nhiên, đa số các nước của vùng thuộc thành phần tiến bộ, có kiến thức và trình độ kỹ thuật cao, nên họ có thể đóng góp nhiều vào cải tiến năng suất và hiệu năng sản xuất lúa trên thế giới. 

4.1.
Cạnh tranh trong sản xuất và thị trường

Để giữ vững mức sản xuất lúa hiện nay và tôn trọng Hiệp Ước GATT, giá thành sản xuất lúa hiện nay còn rất cao từ 1.000 đến 2.000 đô la/ha, cần được cải tiến để nâng cao sức cạnh tranh với lúa gạo nhập từ các nơi khác, nhứt là Châu á. Châu Âu và Baltics có khả năng thu hẹp khoảng cách giữa năng suất của nông dân và các trung tâm thí nghiệm. Khoảng cách này hiện còn quá lớn, từ 3 - 4 t/ha. Nước Mỹ (California), Ai Cập và Nước úc đã tương đối thành công trong thu hẹp khoảng cách này, vì năng suất bình quân của họ đã đạt đến 8-10 t/ha. 

4.2.
Sản xuất lúa gạo ở các nước đang chuyển tiếp

Nhiều nước sản xuất lúa gạo đang ở trong tình trạng chuyển tiếp thuộc Đông Âu đã và đang gặp nhiều khó khăn trong vấn đề khảo cứu, sản xuất và thị trường. Ngoài vấn đề kỹ thuật, khí hậu khắc nghiệt (lạnh, thời gian trồng rất ngắn chỉ có 3 tháng), thiếu nước, nhiều cỏ dại, lúa đỏ, ô nhiểm nước và sâu bệnh; vấn đề tư nhân hóa, chuyển đổi cơ cấu sản xuất từ hợp tác xã của nền kinh tế tập trung qua kinh tế thị trường đã gây ra nhiều xáo trộn trên thị trường, trong cung cấp vốn đầu tư, thiếu hướng dẫn kỹ thuật và trợ cấp của nhà nước. Cho nên, mức sản xuất thuyên giảm rõ rệt, chẳng hạn nước Albania đã giảm từ 15.000 tấn lúa trong 1970 xuống 7.000 tấn trong 1990 và hiện nay xứ này không còn trồng lúa nữa! Tình trạng quản lý yếu kém, các vật tư thiếu thốn, phương tiện sản xuất cổ lỗ và kém hiệu năng đã làm tình trạng khó khăn trở nên trầm trọng trong thập niên 1990s và những năm gần đây.

4.3.
Vấn đề kỹ thuật 

- Cải tiến tính chất di truyền của các giống lúa cần có nhiều nỗ lực hơn nữa để bắt kịp với trình độ của Mỹ, Ai Cập, Hy Lạp và úc. Các giống lúa tân tiến cần hội đủ vừa cả năng suất tiềm thế cao và kháng chịu được một số vấn đề sinh học (biotic) và vô sinh (abiotic).

- Cần áp dụng phương pháp nông học tân tiến và cải tiến quản lý vụ mùa, thí dụ bảo đảm cho đủ 200-250 số chồi/m2 để có năng suất trên 6/ha. Cần áp dụng kỹ thuật Kiểm Tra Lúa - Rice Check để thu hẹp khoảng cách năng suất giữa nông dân và trung tâm thí nghiệm.

- Vấn đề sinh học: Sâu bệnh không quan trọng lắm so với vùng nhiệt đới. Đáng lưu ý là sâu đục thân và bệnh cháy lá. Vấn đề cỏ dại và lúa đỏ hay lúa ma là vấn đế đáng lo ngại hơn hết.

- Vấn đề vô sinh: Khí hậu bất thường, nhứt là nhiệt độ thấp gây ảnh hưởng lớn đến quần thể của ruộng lúa. Thiếu nước cũng là mối quan tâm lớn của các người trồng lúa có khí hậu Địa Trung Hải, vì cạnh tranh với các màu khác dùng nước ít hơn, đặc biệt trong những năm có khô hạn.

4.4.
Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học đã xuất hiện từ giữa thế kỷ XX, nhưng chỉ bắt đầu thực sự tiến bộ vượt bực từ thập niên 1980s. Hiện nay, công nghệ sinh học là một chiến tuyến hàng đầu của thế kỷ XXI, có rất nhiều triển vọng tạo nên các đột phá lớn trong lãnh vực cải tiến di truyền và giúp cải thiện đời sống con người và muôn thú. Tuy nhiên, một số công luận gồm có các nhóm xanh, môi sinh và tôn giáo đang ráo riết chống đối khai thác công nghệ này, vì họ nghi ngờ các sản phẩm công nghệ sinh học có thể gây ra các rủi ro tiềm ẩn cho sức khoẻ con người và môi trường cũng như đạo đức. Châu Âu, nơi có nhiều nhóm chống đối hơn hết đối với các sản phẩm biến đổi gen BĐG, đến nay chưa bắt đầu trồng đại trà các loại màu  BĐG như bắp, lúa mì, đậu nành…ở ruộng nông dân. Cũng nên nêu ra ở đây, Châu này đã dẫn đầu áp dụng công nghệ sinh học trong khâu nghiên cứu lúa. Giáo sư Montaigneau đã dùng phương pháp cấy mô để làm cho tế bào lúa sinh sản cây con đầu tiên của thế giới ở nước Bỉ vào cuối thập niên 1970s. Giáo sư E.C. Cocking của Đai Học Redding ở Anh Quốc đã tạo ra cấy lúa  BĐG bằng phương pháp hòa hợp tế bào chất (protoplasm fusion) vào giữa thập niên 1980s. Giáo sư Ingo Potrykus và Peter Beyer ở Thụy Sĩ và Đức đã phát minh ra gạo vàng cung cấp tiền sinh tố A vào năm 2000. Vào năm 2000, Monsanto, công ty hạt giống lớn, nổi tiếng ở Mỹ và thế giới, tuyên bố làm xong bản thão Genome của cây lúa. Do đó, thách thức lớn nhứt là áp dụng các thành quả của công nghệ sinh học cho phúc lợi của muôn loài và đồng thời theo dỏi, ngăn chận các ảnh hưởng tiêu cực tiềm ẩn có thể gây nguy hại cho con người và môi trường của địa cầu trong tương lai.     

4.5.
Chất lượng và gạo hữu cơ

Giới tiêu thụ của Châu Âu và Baltics có khuynh hướng ưa thích gạo có chất lượng cao, thơm và ngon như gạo hạt dài, gạo Basmati, Jasmine,… Chương trình lai tạo giống lúa indica và japonica cần phải đẩy mạnh nhiều hơn. Ngoài ra, họ còn tìm mua các loại nông phẩm gồm cả gạo hữu cơ (canh tác không dùng chất hóa học nông nghiệp). Thị trường loại nông sản này càng ngày càng phát triển mạnh ở các nước tiến (xem thêm Chương 2: Các loại lúa gạo đặc biệt).

4.6.
Vấn đề môi trường

Vì công luận của các nhóm xanh và môi sinh rất mạnh ở châu Âu, ngành nghiên cứu nông nghiệp luôn dành ưu tiên cao cho phân tích, theo dỏi và đánh giá các ảnh hưởng tiềm ẩn của các kỹ thuật mới xuất hiện đối với môi trường. Do đó, làm giá thành sản xuất tăng lên cao, kém hiệu năng cạnh tranh. ở Pháp, trồng lúa giúp cho vùng Camargue ở phía nam của nước này bảo tồn khu đất bị ngập nước, bảo vệ môi trường chung quanh. Trong tương lai, canh tác lúa ở châu Âu và Baltics có lẽ chú trọng đến tính chất đa năng nông nghiệp hơn là sản xuất, nhằm duy trì sự hiện diện của cây lúa được lâu dài ở nơi mà lúa gạo không phải là thức ăn căn bản của vùng.

5.

các quốc gia sản xuất lúa quan trọng ở châu âu và các nước

  baltics

Bảy nước sản xuất lúa quan trọng ở châu Âu và các nước Baltics, theo thứ tự: ý Đại Lợi, Tây Ban Nha, Liên Bang Nga, Uzbekistan, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Pháp.

Ý là một bán đảo ở Địa Trung Hải, thuộc Tây Âu, tiếp giáp với Pháp ở phía tây, Thụy Sĩ, Đức, Liechtentein, áo và Slovenia ở phía bắc, và biển Adriatic ở phía đông. Nước này nằm giữa vĩ tuyến 36 o và 47o N và kinh tuyến 8o và 18o E. Diện tích 300.000 km2, 31% là đất đai khả canh. Dân số hơn 57 triệu người, dân nông nghiệp chiếm gần 5% trong 2002. Lợi tức hàng năm của mỗi đầu người (GNI) là 26.120 đô la trong 2004 (Worlk Bank, 2005). Lúa mì dưới hình thức pasta là thức ăn chính và lúa gạo chỉ là một thức ăn thuộc phụ, với khẩu phần gạo hàng năm của mỗi đầu người 5,8 kg trong 2002 (FAOSTAT, 2004). “Risotto” là món ăn bằng gạo chín với “sauce” nổi tiếng ở nước ý và châu Âu.

Nước ý có nhiều đồi núi, xen kẻ với các thung lũng và đồng bằng phì nhiêu từ bắc xuống nam.  Nước có khí hậu ôn đới lạnh ở miền bắc và Địa Trung Hải nóng và ẩm ướt ở miền nam. Lúa được trồng một vụ chính từ tháng 4-5 đến 9-10, với dẫn thủy nhập điền, chủ yếu ở thung lũng sông Po thuộc miền Bắc. Sản xuất lúa hoàn toàn cơ giới hóa và tùy thuộc vào thị trường, với các nông trại có từ 10 ha trở lên.   Các giống lúa thuộc loài japonica và có chu kỳ sinh trưởng tương đối dài từ 150 đến 170 ngày.  

Nước ý là nước sản xuất lúa lớn nhứt ở châu Âu, với trợ cấp lớn của chính phủ, nhằm xuất khẩu (khoảng 75% tổng sản lượng) đến các nước Liên Âu. Sản xuất lúa ở ý phát triển liên tục từ 1961 đến 2003, từ 700.000 tấn trong 1961 lên 1.500.000 tấn trong 2004, hay 2,6 % mỗi năm.  Trong cùng thời gian, diện tích thu hoạch tăng từ 123.000 ha lên 227.000 ha. Năng suất bình quân bị trì trệ trong hơn 4 thập niên qua, độ 6-6,5 t/ha vì không chú trọng nhiều về diện nông học, mặc dù nước ý có chương trình lai tạo giống lúa rất mạnh ở châu Âu. Nhiều nước lân cận sử dụng một số giống lúa của nước này. Nước ý xuất khẩu từ 400.000 đến gần 600.000 tấn gạo/năm trong hơn thập niên qua.

Tây Ban Nha ở tây nam của châu Âu, nằm giáp với biển Đại Tây Dương và nước Pháp ở phía bắc, Địa Trung Hải ở đông nam và Bồ Đào nha ở phía tây. Diện tích 505.000 km2, 30% là đất đai khả canh. Dân số độ 41 triệu người, dân nông nghiệp chiếm gần 7% trong 2002. Lợi tức hàng năm của mỗi đầu người (GNI) là 21.210 đô la trong 2004. Lúa mì là thức ăn chính và lúa gạo chỉ là một thức ăn phụ thuộc, với khẩu phần gạo hàng năm của mỗi đầu người 7,5 kg trong 2002 (FAOSTAT, 2004).

Nước Tây Ban Nha gồm có một cao nguyuên rộng lớn ở giữa và bao quanh bởi vác vùng núi non. Nước này có khí hậu Địa trung hải, ôn đới lạnh vào mùa đông và nóng khô khan vào mùa hè, mứa ít độ 900 mm. Tây Ban Nha là nước trồng lúa lớn vào hàng thứ hai ở châu Âu, sau nước ý. Lúa được trồng một vụ chính từ tháng 4 đến 10 ở miền tây-nam và đông-bắc, với dẫn thủy nhập điền. Các vùng trồng lúa quan trọng: Cataluna (41% tổng diện tích), C. Valenciana (28,7%), Aragon (23,2%), Andalucia (3%), Extremadura, Navarra và nơi khác (FAO Rice Information, 2004). Sản xuất lúa hoàn toàn cơ giới hóa và tùy thuộc vào thị trường, với các nông trại có từ 10 ha trở lên. Các giống lúa thuộc loại japonica, có chu kỳ sinh trưởng ngắn từ 120 đến 145 ngày.  

Sản xuất lúa chủ yếu nhằm để xuất khẩu (30% tổng sản lượng) đến các nước Liên Âu. Sản lượng lúa tăng gia liên tục, từ 393.000 tấn trong 1961 lên 900.000 tấn trong 2004, hay 3% mỗi năm. Trong cùng thời gian, diện tích thu hoạch tăng từ 62.000 lên 121.000 ha, hay hơn 2% mỗi năm. Năng suất bình quân được cải tiến chậm, từ 6,3 lên 7,4 trong thời gian từ 1961 đến 2003. Gạo xuất khẩu cũng tăng gia từ 93.000 lên 129.000 tấn gạo trong hơn 4 thập niên vừa qua.

Liên Bang Nga là một nước có diện tích lớn nhứt thế giới, 17 triệu km2, với 7% là đất đai khả canh.   Nước này nằm giữa vĩ tuyến 42o và 82oN và kinh tuyến 28o và 66oE. Nước Nga tiếp xúc với Đại tây Dương ở phía bắc, chạy dài đến Bắc Thái Bình Dương ở hướng đông và tiếp giáp với châu á ở hướng nam. Dân số gần 142 triệu người, dân nông nghiệp chiếm 22% trong 2002. Lợi tức hàng năm của mỗi đầu người (GNI) là 3.410 đô la trong 2004. Lúa mì là thức ăn chính và lúa gạo chỉ là thức ăn phụ, với khẩu phần gạo hàng năm của mỗi đầu người 5,2 kg trong 2002 (FAOSTAT, 2004).

Nước Nga có khí hậu từ bắc cực đến cận nhiệt đới và đất đai từ núi non đến sa mạc. Lúa được trồng một vụ chính vào mùa hè từ tháng 5 đến 9 ở miền nam cận nhiệt đới, với dẫn thủy nhập điền, chủ yếu ở vùng sản xuất gần với Hắc Hải (Black Sea) và nước Ukraine, như  Krasnodar (70,3%), Rostov (17,6%) và Actpakhan (12,1%) (FAO Rice Information, 2004). Sản xuất lúa hoàn toàn cơ giới hóa tùy thuộc vào thị trường, nhưng kém hiệu năng vì năng suất còn thấp 3,8 t/ha. Các giống lúa thuộc loại japonica, có chu kỳ sinh trưởng tương đối ngắn từ 100 đến 125 ngày.  

Sau khi khối Sô Viết giải thể, Liên Bang Nga được thành lập và chỉ có thống kê chính thức kể từ 1992. Sản xuất lúa ở Nga giảm sút liên tục. Sản lượng giảm từ 754.000 tấn trong 1992 xuống 471.000 tấn lúa trong 2004, hay 60%. Trong cùng thời gian, diện tích thu hoạch giảm gần phân nửa, từ 265.000 ha xuống gần 125.000 ha. Năng suất bình quân tăng đôi chút, từ 2,8 t/ha lên 3,8 t/ha từ 1992 đến 2004.  Cho nên, nước Nga gia tăng nhập khẩu gạo từ 10.000 tấn trong 1992 lên gần 460.000 tấn trong 2003.

Uzbekistan là một nước ở Đông Âu và đươc thành lập do giải thể của khối Sô Viết, nằm giữa vĩ tuyến 38o và 45oN và kinh tuyến 57o và 65oE, tiếp giáp với biển Aral, Kazakhstan ở phía bắc, Kyrgyzstan và Tajikistan ở phía đông, Afghanistan và Turkmenistan ở phía nam và Nga ở phía tây. Diện tích 447.000 km2, 10% là đất đai khả canh. Dân số độ 26 triệu người, dân nông nghiệp chiếm gần 26% trong 2002. Lợi tức hàng năm của mỗi đầu người (GNI) là 460 đô la trong 2004. Lúa mì là thức ăn chính và lúa gạo chỉ là một thức ăn phụ thuộc, với khẩu phần gạo hàng năm của mỗi đầu người 8 kg trong 2002 (FAOSTAT, 2004).

Nước Uzbekistan có khí hậu ôn đới đới. Lúa được trồng một vụ chính từ tháng 5 đến 9, với dẫn thủy nhập điền. Sản xuất lúa hoàn toàn cơ giới hóa và tùy thuộc vào thị trường. Các giống lúa thuộc phụ loại japonica, có chu kỳ sinh trưởng tương đối ngắn từ 100 đến 125 ngày.  

Cũng giống như Liên Bang Nga, sản xuất lúa ở Uzbekistan liên tục giảm từ 538.000 tấn trong 1992 xuống còn 279.000 tấn lúa trong 2004 hay hơn 8% mỗi năm. Trong cùng thời gian, diện tích thu hoạch cũng giảm từ 182.000 ha xuống 60.000 ha, hay 17% mỗi năm. Năng suất bình quân có khuynh hướng tăng từ 2,9 đến 4,7 t/ha trong 12 năm qua. Mức nhập khẩu gạo giảm dần từ 51.000 xuống 20.000 tấn gạo trong 1992-2002, do nhu cầu nội địa sút giảm.

Hy Lạp là một bán đảo ở Tây Âu, nằm giữa vĩ tuyến 36o và 41oN và kinh tuyến 21o và 26oE, chạy dài đến phía đông biển Địa Trung Hải, tiếp giáp với Macedonia, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bắc và Albania ở phía tây bắc. Diện tích 132.000 km2, 19% là đất đai khả canh. Dân số độ 11 triệu người, dân nông nghiệp chiếm gần 12,5% trong 2002. Lợi tức hàng năm của mỗi đầu người (GNI) là 16.610 đô la trong 2004. Lúa mì là thức ăn chính và lúa gạo chỉ là phụ thuộc, với khẩu phần gạo hàng năm của mỗi đầu người 8,1 kg trong 2002 (FAOSTAT, 2004).

Nước Hy Lạp có nhiều núi non, khí hậu Địa Trung Hải. Lúa được trồng một vụ chính từ tháng 4 đến 11 ở miền bắc, với dẫn thủy nhập điền, chủ yếu ở vùng sản xuất Thessaloniki ở miền bắc (65,5% tổng diện tích), Serres (18,3%), Imathia (8,2%), Fithiotida (3,8%), Pieria (2,5%), Fithiotida (1,7%) và Misiones (0, 1%) (FAO Rice Information, 2004). Sản xuất lúa hoàn toàn cơ giới hóa như kỹ nghệ tùy thuộc vào thị trường, với các trang trại có từ 10 ha trở lên. Các giống lúa thuộc loại japonica, có chu kỳ sinh trưởng tương đối ngắn từ 135 đến 140 ngày.  

Sản xuất lúa ở Hy Lạp phát triển liên tục, tằng từ 81.000 tấn trong 1961 lên 175.000 tấn lúa trong 2004, hay gần 10 % mỗi năm; do năng suất tăng từ 3,7 lên gần 7,3 t/ha trong thời gian nêu trên. Trong khi đó, diện tích thu hoạch không thay đổi nhiều với 20.000-24.000 ha trong gần nửa thế kỷ qua. Nước Hy Lạp luôn giữ sản xuất lúa ở mức tự túc.

Bồ Đào Nha là một nước ở Tây Âu, giáp với Tây Ban Nha ở phía đông và bắc và tiếp xúc với Đại Tây Dương ở phía tây, nằm giữa vĩ tuyến 38o và 42oN và kinh tuyến 12o và 14oW. Diện tích 92.000 km2, 24% là đất đai khả canh. Dân số độ 10 triệu người, dân nông nghiệp chiếm gần 13% trong 2002. Lợi tức hàng năm của mỗi đầu người (GNI) là 14.350 đô la trong 2004. Lúa mì là thức ăn chính và lúa gạo chỉ là thức ăn phụ, với khẩu phần gạo hàng năm của mỗi đầu người 17,7 kg trong 2002 (FAOSTAT, 2004).

Nước Bồ Đào Nha gồm có miền bắc với nhiều núi đồi và mưa thuận lợi cho nông nghiệp thâm canh và miền nam có nhiều cao nguyên và khí hậu khô khan. Nước có khí hậu Địa Trung Hải lạnh vào mùa đông và khô khan vào mùa hè. Lúa được trồng một vụ chính từ tháng 4 đến 10 ở cả hai miền bắc và nam trong những nông trại trung bình và lớn, với dẫn thủy nhập điền. Vùng sản xuất chủ yếu như: Tejo e Sorraia (30,3% tổng diện tích), Sado (30,3%), Barrages du Sud (24,2%) và Mondego (12,2%) (FAO Rice Information, 2004). Sản xuất lúa hoàn toàn cơ giới hóa, nhằm đáp ứng nhu cầu nội địa. Các giống lúa thuộc japonica, có chu kỳ sinh trưởng 135 đến 170 ngày.  

Sản xuất lúa ở Bồ Đào Nha chỉ phát triển cho đến thập niên 1960s, sau đó giảm dần. Sản lượng lúa tăng từ 177.000 tấn trong 1961 lên gần 195.000 tấn trong 1970, sau đó giảm dần xuống 148.000 tấn trong 2004. Trong cùng thời gian, diện tích thu hoạch tăng từ 38.000 ha lên 41.000 ha và sau đó giảm bớt còn 26.000 ha. Năng suất bình quân tăng từ 4,7 t/ha lên 5,7 t/ha trong thời gian từ 1961 đến 2004. Nước Bồ Đào Nha là nước nhập khẩu truyền thống, với gần 20.000 tấn gạo và 18.000 tấn lúa trong 2002.

Pháp là một nước ở Tây Âu, nằm giữa vĩ tuyến 42 o và 51oN và kinh tuyến 5W o và 7 oE, giáp với Đại Tây Dương ở phía tây bắc, tiếp giáp với Bỉ và Đức ở phía bắc, Thụy Sĩ và ý ở phía đông. Diện tích 552.000 km2, 30% là đất đai khả canh. Dân số độ 60 triệu người, dân nông nghiệp chiếm gần 3% trong 2002. Lợi tức hàng năm của mỗi đầu người (GNI) là 30.090 đô la trong 2004. Lúa mì là thức ăn chính và lúa gạo chỉ là thức ăn phụ thuộc, với khẩu phần gạo hàng năm của mỗi đầu người 4,7 kg trong 2002 (FAOSTAT, 2004).

Nước Pháp có khí hậu cận ôn đới ở miền bắc và khí hậu Địa Trung Hải ở miền nam. Nước gồm có nhiều đồng bằng ở miền bắc (gồm Paris), vùng đất cao ở trung tâm và nhiều núi non ở miền nam. Lúa được trồng một vụ chính từ tháng 4 đến 10 trong điều kiện tưới tiêu và tập trung ở vùng Camargue thuộc miền nam giáp với biển Địa Trung Hải. Sản xuất lúa hoàn toàn cơ giới hóa như kỹ nghệ tùy thuộc vào thị trường, với các trang trại có từ 10 ha trở lên. Các giống lúa thuộc loại japonica và indica, có chu kỳ sinh trưởng tương đối ngắn từ 130 đến 150 ngày.  

Sản xuất lúa ở Pháp không phát triển nhiều dù có trợ cấp lớn. Có lúc ngành sản xuất này tưởng như chấm dứt, chỉ còn trồng 6.600 ha trong 1980 vì lợi nhuận thấp, không hấp dẩn đối với nông dân. Do đó, Chính Phủ Pháp phải có chương trình phục hồi sản xuất để vừa giúp đở người trồng lúa vừa bảo vệ vùng sinh thái có nước mặn gần biển. Sản lượng lúa giảm từ 134.000 tấn trong 1961 xuống 25.000 tấn trong 1980 và sau đó tăng trở lại đến 121.000 tấn trong 1990 và 115.000 tấn trong 2004. Trong cùng thời gian, diện tích thu hoạch giảm từ 33.000 ha xuống còn 6.600 ha và sau đó tăng trở lại 20.000 ha. Năng suất bình quân tăng chậm chạp, từ 4 t/ha lên 5,7 t/ha trong thời gian từ 1961 đến 2004. Nước Pháp là nước nhập khẩu truyền thống, với 228.500 tấn gạo và 8.300 tấn lúa, nhưng nước này cũng xuất khẩu lại 55.000 tấn gạo và 17.000 tấn lúa trong 2002.

6.

KếT LUậN

Ngành trồng lúa ở châu Âu và Baltics có truyền thống lâu đời, mặc dù lúa gạo không phải là thức ăn chính của vùng. Tuy nhiên, lúa gạo cũng không thể thiếu vắng ở lục địa này, vì nó đã trở thành một loại thực phẩm đặc biệt bổ túc cho các thức ăn căn bản của người Âu. Mức tiêu thụ gạo tăng gia liên tục, nhưng vùng này không sản xuất lúa gạo đủ để đáp ứng yêu cầu. Mỗi năm phải nhập khẩu trên 50% số lượng đòi hỏi. Châu này, đặc biệt nước ý với món ăn Risotto truyền thống nổi tiếng, đã dẫn đầu kỹ thuật tiên tiến trồng lúa không những ở châu Âu mà cả trên thế giới vào thập niên 1950s và 1960s. Vào năm 1961, năng suất lúa bình quân của nước Y đã đạt đến 6 t/ha.

Trong chiều hướng toàn cầu hóa và sự ràng buộc của Hiệp Ước GATT ký kết vào 1995-96, sản xuất lúa gạo của châu Âu và Baltics càng ngày càng trở nên kém sức cạnh tranh, trong khi tiềm năng trồng lúa bị giới hạn. Trong tương lai xa, ngành trồng lúa ở Châu này sẽ được bảo tồn ở mức tối thiểu để đáp ứng áp lực chính trị của các lực lượng nông dân, bớt đi phần nào lượng gạo nhập và đồng thời kết hợp với bảo vệ môi trường và nền văn hóa của vùng.  
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